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      TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRUNG TÂM GDTC&QP    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
            

                                      

THÔNG BÁO 

LỊCH VÀ DANH SÁCH HỌC GDQP-AN KHÓA D27 D28 HỆ LIÊN THÔNG 

Thời gian học từ 22/7 đến 20/8/2023, các ngày thứ 7 và chủ nhật 
 

I. Thời gian học lý thuyết online:  

Học các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cụ thể: ngày 22, 23, 29, 30/7/2023  

Học 2 buổi/ ngày (Sáng từ 7h00 – 11h00; Chiều từ 13h30 - 17h00) 

Địa chỉ ID của tài khoản ZOOM học Online: 338 484 0979 

Mật khẩu đăng nhập: 0123456789 

(Sinh viên tải phần mềm ZOOM về máy tính hoặc điện thoại để đăng nhập vào 

học) 

II. Thời gian học thực hành: 

Tập trung nhập học: 7h00 thứ Bảy, ngày 05/8/2023. 

Địa điểm: Số 122 đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên 

Chiểu, TP Đà Nẵng. 

- Học phần thực hành: Sinh viên học tập Trung tại Trung tâm GDQPAN. Học các 

ngày 05, 06, 12, 13, 19, 20/8/2023 

Từ 15h30 Chủ nhật, ngày 20/8/2023 sinh viên kết thúc khóa học. 

III. Một số lưu ý: 

1. Sinh viên không ăn ở tập trung và tự túc phương tiện đi lại  

2. Sinh viên ăn mặc gọn gàng, đầu tóc cắt ngắn, không nhuộm màu.  

3. Sinh viên đến Trung tâm GDQPAN được cấp phát 2 bộ quân trang, mũ, thắt 

lưng (Nam). Sinh viên mang theo ba lô cá nhân để đựng tư trang, nước uống, đồ dung 

cá nhân 

4. Sinh viên trực tiếp nộp tiền tiền giặt quân tư trang cho bộ phận Tài vụ của 

Trung tâm (sau khi nhập học 01 ngày)  

Sinh viên nắm rõ một lưu ý để đảm bảo kế hoạch chung. 
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DANH SÁCH HỌC GDQP-AN KHÓA D27 D28 

TT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Nơi sinh Ghi chú 

1 27265280101 Phan Thị Ngọc Ân 20/12/1995 D27YDH TT Huế   

2 27275280116 Nguyễn Đình Anh 09/09/1985 D27YDH Quảng Nam   

3 27265280104 Bùi Thị Kim Anh 17/05/1998 D27YDH Đà Nẵng   

4 27265280103 Nguyễn Thị Kim Anh 26/06/1980 D27YDH Quảng Nam   

5 27265280138 Hoàng Thị Ngọc Anh 27/06/1994 D27YDH Quảng Trị   

6 27265280102 Nguyễn Thị Tú Anh 08/08/1998 D27YDH Quảng Ngãi   

7 27265280154 Phan Thị Nguyệt Ánh 06/11/1996 D27YDH Quảng Trị   

8 27265280105 Tạ Thị Ngọc Bích 19/08/1998 D27YDH Gia Lai   

9 27265280106 Hồ Thị Diệu 16/06/1995 D27YDH     

10 27265280107 Trương Thị Kim Dung 21/01/1996 D27YDH Bình Định   

11 27265280155 Đặng Thị Thùy Dương 27/10/1996 D27YDH Đà Nẵng   

12 27265280108 Trương Thị Giang 07/08/1995 D27YDH Quảng Bình   

13 27265280109 Đặng Thị Giao 20/03/1979 D27YDH Quảng Nam   

14 27265280110 Tán Thị Khánh Hà 24/06/1996 D27YDH Đà Nẵng   

15 27265280111 Huỳnh Mỹ Hạnh 10/10/1991 D27YDH Quảng Nam   

16 27265280114 
Nguyễn Lê 

Khánh 
Hiền 29/10/1997 D27YDH TT Huế   

17 27265280112 Đinh Ngọc Hiền 10/11/1994 D27YDH Đà Nẵng   

18 27265280113 Nguyễn Thị Hiền 06/11/1980 D27YDH Quảng Nam   

19 27265280115 Trần Thị Thanh Hiền 30/03/1994 D27YDH Bình Định   

20 27265280118 Nguyễn Thị Hiếu 24/02/1995 D27YDH     

21 27265280119 Hồ Thị Thanh Hương 30/03/1995 D27YDH Quảng Nam   

22 27265280120 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Huyền 09/11/1997 D27YDH Quảng Trị   

23 27265280121 
Nguyễn Ngọc 

Hồng 
Khuyên 23/03/1996 D27YDH 

(Nước 

Ngoài) 
  

24 27265280123 Dương Nữ Thảo Lan 27/08/1997 D27YDH Quảng Nam   

25 27265280122 Hồ Thị Thanh Lan 20/05/1996 D27YDH TT Huế   

26 27265280125 Huỳnh Thị Linh 01/01/1997 D27YDH Quảng Nam   

27 27265280124 
Nguyễn Thị 

Oánh 
Linh 17/07/1996 D27YDH Quảng Nam   
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28 27265280126 Phan Hồng Miên 25/02/1999 D27YDH Đà Nẵng   

29 27265280159 Phan Thị Ngọc Minh 20/09/1996 D27YDH 
Hồ Chí 

Minh 
  

30 27265280127 
Trần Vương 

Diễm 
My 28/08/1986 D27YDH Quảng Nam   

31 27265280128 
Dương Thị 

Thanh 
Mỹ 20/03/1997 D27YDH Đà Nẵng   

32 27265280129 Nguyễn Thị Tố Na 22/09/1991 D27YDH Quảng Nam   

33 27265280137 
Phạm Trương 

Tuyết 
Ngà 28/02/1994 D27YDH Gia Lai   

34 27275280130 Dương Đình Nguyên 19/01/1996 D27YDH Đà Nẵng   

35 27265280131 Lê Thị Hồng Nhung 15/03/1995 D27YDH Đà Nẵng   

36 27265280132 Trần Thị Tuyết Nhung 28/10/1988 D27YDH Quảng Bình   

37 27265280134 Đặng Thị Ánh Phượng 18/04/1997 D27YDH Đà Nẵng   

38 27265280139 Chắng Dùng Quồ 07/01/1992 D27YDH 
Hồ Chí 

Minh 
  

39 27265280140 Đặng Thị Ngân Quỳnh 01/01/1997 D27YDH TT Huế   

40 27265280141 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Quỳnh 20/02/1997 D27YDH Quảng Ngãi   

41 27265280142 Võ Thị Như Quỳnh 19/11/1989 D27YDH Quảng Nam   

42 27265280157 Nguyễn Thị Tịnh Tâm 25/05/1988 D27YDH Quảng Trị   

43 27275280117 Võ Văn Tây 10/03/1984 D27YDH Quảng Trị   

44 27265280143 Trịnh Thị Hà Thanh 03/01/1997 D27YDH Quảng Nam   

45 27275280153 Trần Nhân Thông 24/10/1996 D27YDH Quảng Nam   

46 27265280145 Cao Thị Thúy 20/03/1994 D27YDH     

47 26265218023 Nguyễn Trần Lệ Thùy 10/12/1991 D27YDH Kon Tum   

48 27265280158 
Nguyễn Thị 

Thương 
Thủy 30/05/1986 D27YDH Quảng Trị   

49 27265280147 Nguyễn Thị Thuyết 15/04/1997 D27YDH Quảng Nam   

50 27265280148 Trần Thị Thảo Tiên 19/04/1996 D27YDH Đà Nẵng   

51 27265280149 Phạm Thị Huyền Trâm 30/04/1997 D27YDH Quảng Nam   

52 27265280150 Lê Thị Phương Trang 15/08/1998 D27YDH Quảng Nam   

53 27265280151 Đặng Thị Minh Trinh 21/11/1996 D27YDH Đà Nẵng   

54 27265280152 
Nguyễn Thị 

Phương 
Trúc 27/07/1983 D27YDH Quảng Nam   

55 27265280136 Ngô Thị Vi 29/08/1991 D27YDH Quảng Trị   

57 26275218011 Bùi Công Hoàng 09/11/1997 D27YDH Đà Nẵng 
Nợ HP 

HK2_2022-

2023 
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58 27265280156 Trương Thị Nga 06/02/1986 D27YDH Quảng Trị 
Nợ HP 

HK2_2022-

2023 

59 27275280133 Nguyễn Minh Phát 01/04/1994 D27YDH Kon Tum 
Nợ HP 

HK2_2022-

2023 

60 26275218029 Nguyễn Đắc Tùng 14/10/1997 D27YDH Quảng Nam 
Nợ HP 

HK2_2022-

2023 

1 28205280001 Huỳnh Thị Hải Bích 08/02/1987 D28YDH Quảng Nam   

2 28215280002 Tạ Đình Diêu 14/01/1993 D28YDH Quảng Ngãi   

3 28205280003 Võ Thị Ngọc Dung 29/11/1979 D28YDH Quảng Nam   

4 28205280004 Dương Thị Mỹ Hạnh 12/07/1985 D28YDH Đà Nẵng   

5 28205280005 
Nguyễn Thị 

Thục 
Hiền 28/09/1999 D28YDH Quảng Ngãi   

6 28215280006 Trịnh Minh Hiếu 19/04/1999 D28YDH Đà Nẵng   

7 28205280007 Đỗ Thị Kiều Hoàng 06/02/1993 D28YDH Quảng Nam   

8 28205280008 Trần Thị Thu Hương 20/10/1998 D28YDH Bình Định   

9 28205280009 Lê Thị Loan 10/04/1988 D28YDH Quảng Nam   

10 28205280010 Nguyễn Thị Trà My 10/11/1996 D28YDH Quảng Nam   

11 28205280011 Đặng Thị Bích Phương 04/09/1999 D28YDH Đà Nẵng   

12 28205280014 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thanh 30/07/1981 D28YDH Quảng Nam   

13 28205280016 Trần Hoàng Yến 30/11/1991 D28YDH Đắk Lắk   

14 28215280018 VÕ QUỐC DŨNG 03/08/1993 D28YDHB     

15 28205280019 
TRẦN THỊ 

THÙY 
DƯƠNG 28/07/1997 D28YDHB     

16 28205280020 
TRẦN THỊ 

DIỆU 
HÀ 08/11/1992 D28YDHB     

17 28205280021 PHAN THỊ THU HIỀN 19/01/1995 D28YDHB     

18 28205280022 THÁI THỊ THU HIỀN 14/11/1975 D28YDHB     

19 28205280023 
DƯƠNG THỊ 

THÚY 
LOAN 04/11/1997 D28YDHB     

20 28205280024 LÊ THỊ CHÂU LOAN 21/12/1992 D28YDHB     

21 28205280025 
NGUYỄN THỊ 

THẢO 
LY 17/09/1995 D28YDHB     

22 28205280026 
DƯƠNG THỊ 

CẨM 
NHUNG 20/02/1995 D28YDHB     

23 28205280027 
HUỲNH THỊ 

KIỀU 
OANH 09/08/1993 D28YDHB     

24 28205280028 
NGUYỄN HỮU 

KIM 
PHÚ 14/10/1996 D28YDHB     

25 28205280029 LÊ THỊ HỒNG PHÚC 01/06/1998 D28YDHB     
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26 28205280030 TRẦN THỊ THU SƯƠNG 25/09/1993 D28YDHB     

27 28205280031 TRẦN THỊ THẢO 26/05/1997 D28YDHB     

28 28215280032 TRẦN ĐẮC  THẢO 04/10/1997 D28YDHB     

29 28215280033 NGUYỄN DUY THIỆN 01/11/1986 D28YDHB     

30 28205280034 TÔN NỮ BẢO TRÂN 09/06/1985 D28YDHB     

31 28215280035 CHÂU VĂN TRANG 26/08/1996 D28YDHB     

32 28215280036 TRẦN MINH TRÍ 11/10//1996 D28YDHB     

33 28205280037 
TRỊNH THỊ 

HỒNG 
TRINH 05/07/1996 D28YDHB     

34 28205280038 MAI THỊ THẢO TUYỀN 27/07/1998 D28YDHB     

35 28205280039 UNG THỊ VĨNH 12/06/1998 D28YDHB     

36 28205280040 
NGÔ THỊ 

TƯỜNG 
VY 09/03/1983 D28YDHB     

37 28205280041 TRẦN THỊ MỸ LINH 08/02/1997 D28YDHB     

38 26265218030 Bùi Thị Thanh Tuyền 07/02/1994 D26YDHA Quảng Nam học ghép 

                

                

 


